
Số 
tiếp 
nhận

Ngày tiếp 
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

1 03/03/2025 Công ty Cổ phần Nước 
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, 
TP Nam Định

18/HBC NGK/2024 Nước chanh dây hạt chia 
Jumix

2 03/03/2025 Công ty Cổ phần Nước 
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, 
TP Nam Định

19/HBC NGK/2024 Nước tăng lực mật ong 
AHA 18

3 03/03/2025 Công ty Cổ phần Nước 
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, 
TP Nam Định

20/HBC NGK/2024 Nước lê hạt chia Jumix

4 03/03/2025 Công ty Cổ phần Nước 
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, 
TP Nam Định

21/HBC NGK/2024 Nước tăng lực dâu cherry 
AHA 18

5 04/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

05/TNX/2025 Thực phẩm bổ sung Enter 
extra Bacillus

6 04/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

04/TNX/2025 Thực phẩm bổ sung 
Entergol new

DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 03/2025
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)



7 04/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

06/NOVA/2025 Trà thảo mộc Nhất dạ tam 
giao

8 04/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

03/TNX/2025 Thực phẩm bổ sung Viên 
dạ dày thảo dược xanh

9 04/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

03/MEKONG/2025 Cao thảo mộc ho - cảm

10 04/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

04/SEA/2025 Trà thảo mộc Stomach care  
 tea

11 04/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

01/SOLIFE/2025 Thực phẩm bổ sung 
Callimoon Collagen

12 04/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

002/NUTRICOS/ 
2025

Thực phẩm bổ sung 
FROFLEX PLUS

13 10/03/2025

Công ty Cổ phần sản 
xuất và Thương mại 
xuất nhập khẩu Đại 
Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định 03/ĐL/2025 Thạch rau câu hương trái 

cây

14 10/03/2025

Công ty Cổ phần sản 
xuất và Thương mại 
xuất nhập khẩu Đại 
Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, TP 
Nam Định, tỉnh Nam Định 04/ĐL/2025 Thạch dừa hương trái cây



15 10/03/2025 Hộ kinh doanh Hồng 
Phúc

Số 128 đường Trần Bích San, 
phường Năng Tĩnh, TP Nam 
Định, tỉnh Nam Định

01/HKD 
HONGPHUC/2025 Mỳ trứng kháng đường

16 10/03/2025 Hộ kinh doanh Hồng 
Phúc

Số 128 đường Trần Bích San, 
phường Năng Tĩnh, TP Nam 
Định, tỉnh Nam Định

02/HKD 
HONGPHUC/2025

Bánh canh cuộn kháng 
đường

17 10/03/2025 Hộ kinh doanh Hồng 
Phúc

Số 128 đường Trần Bích San, 
phường Năng Tĩnh, TP Nam 
Định, tỉnh Nam Định

03/HKD 
HONGPHUC/2025

Mỳ cuộn rau củ kháng 
đường

18 11/03/2025 Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp 
An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam 
Định, tỉnh Nam Định

06/FRESHLIFE/ 
2025

Thực phẩm bổ sung Viên 
uống lợi sữa Dr. Mommy

19 13/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

09/TNX/2025 Thực phẩm bổ sung 
Multivitamin Numbernew

20 13/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

06/MEKONG/2025 Thực phẩm bổ sung Kẽm 
sinh học BISGLYCINATE

21 13/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

08/TNX/2025
Thực phẩm bổ sung Viên 
tăng lực Zumber Kore 
Extra New

22 13/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

07/TNX/2025 Thực phẩm bổ sung Actiso - 
 Kory râu ngô - rau má



23 13/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

001/CENOVA/2025 Thực phẩm bổ sung Minh 
mẫn khang

24 17/03/2025 Công ty Cổ phần Nước 
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, 
TP Nam Định

01/HBC 
BEVERAGE/2025

Lon nhôm - Aluminium 
Two piece can

25 17/03/2025 Công ty Cổ phần Nước 
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, 
TP Nam Định

02/HBC 
BEVERAGE/2025

Nắp lon nhôm - Aluminium 
End

26 19/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

02/ROYAL/2025 Thực phẩm bổ sung Eva 
love

27 19/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

01/ROYAL/2025 Thực phẩm bổ sung 
Regenafem

28 21/03/2025

Địa điểm kinh doanh 
số 1 - Công ty Cổ phần 
tập đoàn Dược phẩm 
Novabell- Nhà máy 
sản xuất

Km 139 đường 21, Thôn Vinh, xã 
Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh 
Nam Định

06/NVB-TFF/2025
Thực phẩm bổ sung 3KIX 
Extract - Nước tăng lực cao 
ba kích Atiso

29 21/03/2025

Địa điểm kinh doanh 
số 1 - Công ty Cổ phần 
tập đoàn Dược phẩm 
Novabell- Nhà máy 
sản xuất

Km 139 đường 21, Thôn Vinh, xã 
Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh 
Nam Định

05/NVB-TFF/2025
Thực phẩm bổ sung 3KIX 
Extract - Nước tăng lực cao 
ba kích Nhân sâm



30 21/03/2025

Địa điểm kinh doanh 
số 1 - Công ty Cổ phần 
tập đoàn Dược phẩm 
Novabell- Nhà máy 
sản xuất

Km 139 đường 21, Thôn Vinh, xã 
Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh 
Nam Định

03/NVB-TFF/2025
Thực phẩm bổ sung 3KIX 
Extract - Nước tăng lực cao 
ba kích Linh chi

31 21/03/2025

Địa điểm kinh doanh 
số 1 - Công ty Cổ phần 
tập đoàn Dược phẩm 
Novabell- Nhà máy 
sản xuất

Km 139 đường 21, Thôn Vinh, xã 
Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh 
Nam Định

04/NVB-TFF/2025
Thực phẩm bổ sung 3KIX 
Extract - Nước tăng lực cao 
ba kích Không calo

32 21/03/2025

Địa điểm kinh doanh 
số 1 - Công ty Cổ phần 
tập đoàn Dược phẩm 
Novabell- Nhà máy 
sản xuất

Km 139 đường 21, Thôn Vinh, xã 
Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh 
Nam Định

01/NVB-TFF/2025
Thực phẩm bổ sung 3KIX 
Extract - Nước tăng lực cao 
ba kích Vị nguyên bản

33 21/03/2025

Địa điểm kinh doanh 
số 1 - Công ty Cổ phần 
tập đoàn Dược phẩm 
Novabell- Nhà máy 
sản xuất

Km 139 đường 21, Thôn Vinh, xã 
Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh 
Nam Định

02/NVB-TFF/2025
Thực phẩm bổ sung 3KIX 
Extract - Nước tăng lực cao 
ba kích Đỗ trọng

34 24/03/2025 Công ty TNHH Nam 
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp 
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam 
Định

02/NamDuoc/2025 Thực phẩm bổ sung Ích nhi 
thạch trái cây chất xơ

35 24/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

01/AISUN/2025 Viên ngậm SUNCARE



36 24/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

001/NN/2025 Thực phẩm bổ sung 
Collagen Glox Di - Peptide

37 24/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

002/NN/2025 Thực phẩm bổ sung 
Tomato Lipo Vit C

38 24/03/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

007/NOVA/2025 Thực phẩm bổ sung Nova - 
Dia care

39 26/3/2025 Công ty TNHH Nam 
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp 
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam 
Định

01/NamDuoc/2025 Nguyên liệu thực phẩm Bột 
thạch

40 27/3/2025 Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp 
An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam 
Định, tỉnh Nam Định

10/FRESHLIFE/ 
2025

Thực phẩm bổ sung 
Vitamin C Plus Inositol

41 27/3/2025 Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp 
An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam 
Định, tỉnh Nam Định

07/FRESHLIFE/ 
2025

Thực phẩm bổ sung Sủi 
tăng lực Power - Up

42 27/3/2025 Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp 
An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam 
Định, tỉnh Nam Định

09/FRESHLIFE/ 
2025

Thực phẩm bổ sung 
Vitamin C Plus 9B

43 27/3/2025 Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp 
An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam 
Định, tỉnh Nam Định

08/FRESHLIFE/ 
2025

Thực phẩm bổ sung Mát 
gan Actiso Vstar



44 31/3/2025
Chi nhánh Công ty CP 
Dược liệu Royal - Nhà 
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã 
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP 
Nam Định), tỉnh Nam Định

05/SEA/2025 Trà thảo mộc Queen Tea 
Gold

45 31/3/2025
Công ty CP thương 
mại Dược Vật tư Y tế 
Nhất Việt

Xóm 5, xã Đồng Thịnh, huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

05/SNHẤTVIỆT/ 
2025

Thực phẩm bổ sung 
Evaqueen Pro

46 31/3/2025 Công ty TNHH Quý 
Thịnh

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long, 
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/QuýThịnh/2025 Nem cua biển

47 31/3/2025 Hộ kinh doanh Trần 
Văn Bình

Xóm 10, xã Hải Trung, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định 01/TVB/2025 Tinh bột sắn dây Nam 

Dương

48 31/3/2025 Hộ kinh doanh Trần 
Văn Bình

Xóm 10, xã Hải Trung, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định 02/TVB/2025 Tinh bột nghệ Nam Dương

49 31/3/2025 Hộ kinh doanh Trần 
Văn Bình

Xóm 10, xã Hải Trung, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định 03/TVB/2025 Tinh bột hoàng thanh Nam 

Dương


